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1 0531 TRẦN TRUNG BẢO  KHÔI 19/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 9.00 10.00 9.50 9.67

2 1251 NGUYỄN VĨNH TRIẾT 05/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.75 10.00 9.38 9.58

3 0085 NGUYỄN PHƯƠNG  ANH 07/02/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 9.00 9.50 9.25 9.50

4 0266 NGUYỄN THÙY DUNG 09/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Khuyến 9.80 9.50 8.75 9.13 9.35

5 0598 VÕ TÙNG LÂM 10/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.80 8.25 10.00 9.13 9.35

6 0381 BÙI DUNG TRUNG HIẾU 01/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 8.50 9.50 9.00 9.33

7 0743 NGUYỄN PHÙNG NGHĨA 08/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.00 10.00 9.00 9.33

8 0934 NGUYỄN VÂN  PHONG 20/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.75 9.25 9.00 9.33

9 1012 HỒ ĐĂNG  QUÂN 24/09/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.00 10.00 9.00 9.33

10 1048 ĐOÀN GIA BẢO QUYÊN 17/04/2013 Đắk Lắk Nữ Nùng Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.75 8.75 8.75 0.5 9.33

11 1158 PHẠM ANH  THƯ 13/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 9.50 9.00 9.33

12 0519 ĐỖ MẠNH  KHÔI 22/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.95 8.50 9.50 9.00 9.32

13 0216 TRƯƠNG NGỌC LINH ĐAN 09/12/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 10.00 8.75 9.00 8.88 9.25

14 0734 VÕ NGUYỄN HOÀNG NGÂN 22/09/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 10.00 8.00 9.75 8.88 9.25

15 0434 NGUYỄN VĂN HUY 10/08/2013 Đắk Nông Nam Kinh Ngô Quyền 9.90 8.75 9.00 8.88 9.22

16 0188 NGUYỄN TRẦN TRÂN CHÂU 06/02/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 9.00 8.75 9.17

17 0288 PHAN MỸ DUYÊN 13/12/2013 Quảng Ngãi Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.00 9.50 8.75 9.17

18 0601 NGÔ TRẦN ĐAN  LÊ 05/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 10.00 8.00 9.50 8.75 9.17

19 1350 LÊ ĐỖ NHƯ Ý 26/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.75 9.75 8.75 9.17

20 0587 NGUYỄN PHƯỚC  LÂM 24/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Victory 9.95 8.00 9.50 8.75 9.15

21 0919 TRẦN ĐẶNG MẠNH PHÁT 25/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Văn Tám 9.70 8.00 9.75 8.88 9.15

22 1003 PHAN NGỌC NAM  PHƯƠNG 21/09/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.80 8.75 8.75 8.75 9.10

23 0002 BÙI NGỌC THÁI AN 29/11/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.00 9.25 8.63 9.08

24 0170 NGUYỄN HỒ HẢI BÌNH 02/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Quốc Tế 10.00 7.75 9.50 8.63 9.08

25 0310 PHẠM MINH  HẢI 10/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 8.75 8.63 9.08

26 0457 LÊ ĐÌNH BẢO KHANG 09/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 7.75 9.50 8.63 9.08

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

(kèm theo Quyết định số: 3543/QĐ-UBND ngày  25/6/2024 của UBND TP Buôn Ma Thuột)

UBND TP BUÔN MA THUỘT

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 (TIẾNG ANH) TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH NĂM HỌC 2024-2025
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27 0538 NGUYỄN ĐÌNH KHƯƠNG 19/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.25 9.00 8.63 9.08

28 0831 NGUYỄN LÊ MINH NGUYỆT 21/08/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 9.00 8.25 8.63 9.08

29 0900 TRẦN LIZ NOA 11/08/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 10.00 8.25 9.00 8.63 9.08

30 0952 NGUYỄN THIÊN PHÚ 27/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 8.75 8.63 9.08

31 1309 PHAN THỊ THÙY VÂN 30/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 10.00 8.63 9.08

32 0027 PHẠM HOÀI AN 11/09/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 9.95 7.50 9.75 8.63 9.07

33 0494 CAO ĐĂNG  KHOA 23/02/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.95 7.50 9.75 8.63 9.07

34 0372 VÕ NGỌC MỸ  HẠNH 23/08/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 9.25 8.00 8.63 9.05

35 0541 NGUYỄN HOÀNG  KIÊN 18/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.90 8.25 9.00 8.63 9.05

36 0884 TRƯƠNG GIA  NHI 03/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Công Trứ 9.90 8.00 9.25 8.63 9.05

37 0042 PHẠM BÁ ÂN 10/01/2013 Đắk Lắk Nam Thái Lê Hồng Phong 10.00 9.25 7.25 8.25 0.5 9.00

38 0153 TRẦN LÊ KHOA  BẢO 24/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.25 8.75 8.50 9.00

39 0175 ĐẶNG BẢO CHÂU 08/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 8.50 8.50 9.00

40 0398 VŨ HUY HOÀNG 08/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.00 9.00 8.50 9.00

41 0418 HỒ THIÊN  HƯƠNG 05/01/2013 Đắk Lắk Nữ Tày Phan Chu Trinh 10.00 7.25 9.25 8.25 0.5 9.00

42 0623 TRỊNH VŨ PHƯƠNG  LINH 06/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Tô Hiệu 10.00 7.75 9.25 8.50 9.00

43 0729 TẠ CHÂU BẢO NGÂN 10/12/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.25 8.75 8.50 9.00

44 0702 TÔ THÀNH NAM 23/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Hoàng Việt 9.95 7.75 9.25 8.50 8.98

45 0306 HỒ TUẤN HẢI 31/08/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.90 8.00 9.00 8.50 8.97

46 1128 PHAN CHÂU THỊNH 20/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 8.50 8.50 8.50 8.97

47 1248 PHẠM PHÚC TRÍ 29/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.90 8.75 8.25 8.50 8.97

48 1319 TRẦN NGỌC ÁNH VIÊN 10/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Tô Hiệu 9.90 8.50 8.50 8.50 8.97

49 0316 LÊ GIA HÂN 31/08/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 9.85 9.00 8.00 8.50 8.95

50 0461 NGUYỄN ĐỨC MINH  KHANG 10/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.85 8.25 8.75 8.50 8.95

51 0015 NGUYỄN HOÀNG LINH AN 13/06/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Võ Thị Sáu 10.00 7.75 9.00 8.38 8.92

52 0203 TRẦN QUỲNH CHI 14/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 10.00 6.75 10.00 8.38 8.92

53 0520 LÂM ĐINH KHÔI 15/08/2013 Gia Lai Nam Kinh Nguyễn Công Trứ 10.00 7.75 9.00 8.38 8.92

54 0577 LÊ HOÀNG NHÃ  KỲ 11/07/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 8.50 8.25 8.38 8.92

55 0667 NIÊ KNƠNG LÊ MINH 05/01/2013 Đắk Lắk Nam Ê đê Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.50 8.75 8.13 0.5 8.92

56 0677 HUỲNH PHÙNG NHẬT MY 01/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 8.25 8.38 8.92

57 0889 NGUYỄN NGỌC LAN NHIÊN 14/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 8.25 8.38 8.92

58 0989 HOÀNG MINH  PHƯƠNG 15/06/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.00 8.75 8.38 8.92
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59 0347 PHẠM NGUYỄN ĐAN HÂN 02/10/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Lê Thị Hồng Gấm 9.90 7.00 9.75 8.38 8.88

60 0472 TRẦN NGUYỄN MINH KHANG 04/08/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.90 7.75 9.00 8.38 8.88

61 0552 LÊ XUÂN ANH  KIỆT 18/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 8.75 8.00 8.38 8.88

62 0751 ĐOÀN MAI NGỌC 04/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 8.50 8.25 8.38 8.88

63 0951 NGUYỄN ĐOÀN AN PHÚ 02/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Công Trứ 9.55 7.75 9.25 8.50 8.85

64 0234 PHẠM AN TUẤN  ĐẠT 08/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.75 8.75 8.25 8.83

65 0247 NGUYỄN LÊ HUYỀN DIỆU 17/02/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 8.75 7.75 8.25 8.83

66 0405 PHAN THANH HÙNG 27/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Trần Quốc Tuấn 10.00 8.75 7.75 8.25 8.83

67 0419 LƯƠNG THANH VƯƠNG 07/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Trần Văn Ơn 10.00 7.50 9.00 8.25 8.83

68 0474 TRƯƠNG NGUYÊN KHANG 19/08/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.50 9.00 8.25 8.83

69 0556 NGUYỄN TRẦN TUẤN KIỆT 11/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.25 8.25 8.25 8.83

70 0557 NGUYỄN TUẤN KIỆT 19/03/2013 Đắk Lắk Nam Thái Nguyễn Công Trứ 10.00 8.00 8.00 8.00 0.5 8.83

71 1011 ĐOÀN MINH QUÂN 24/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 7.75 8.75 8.25 8.83

72 1191 VÕ KA  THY 01/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.25 8.25 8.25 8.83

73 1242 LỮ NGỌC TRÍ 05/06/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 7.50 9.00 8.25 8.83

74 0051 ĐÀO THẾ  ANH 09/10/2013 TP Hồ Chí Minh Nam Kinh Lê Hồng Phong 9.90 7.25 9.25 8.25 8.80

75 0391 TRẦN NGUYỄN THÁI HÒA 14/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Trần Quốc Toản 9.90 8.00 8.50 8.25 8.80

76 0516 BÙI MINH KHÔI 24/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.90 8.00 8.50 8.25 8.80

77 0634 KHỔNG BẢO LONG 03/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Victory 9.90 7.25 9.25 8.25 8.80

78 1241 ĐƯỜNG GIA TRÍ 04/06/2013 Đắk Lắk Nam Hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 7.25 8.75 8.00 0.5 8.80

79 0498 LÊ ĐĂNG KHOA 23/12/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Công Trứ 9.85 8.00 8.50 8.25 8.78

80 0586 NGUYỄN NGỌC  LÂM 19/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.85 8.25 8.25 8.25 8.78

81 0224 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 28/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.80 8.25 8.25 8.25 8.77

82 0630 CAO HOÀNG  LONG 11/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.80 7.00 9.50 8.25 8.77

83 0034 TRẦN NGÔ BẢO AN 24/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 9.00 8.13 8.75

84 0403 NGỤY THẾ  HÙNG 10/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Ngọc Hân 10.00 8.25 8.00 8.13 8.75

85 0406 BÙI NGUYÊN HƯNG 25/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.00 8.25 8.13 8.75

86 0466 NGUYỄN PHAN BẢO  KHANG 08/08/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.25 8.00 8.13 8.75

87 0640 NGUYỄN LÊ HOÀNG LONG 15/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.75 8.00 8.50 8.25 8.75

88 0714 NGUYỄN HÀ HIẾU NGÂN 01/09/2013 Đắk Nông Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.50 8.75 8.13 8.75

89 0772 NGUYỄN TRẦN KHÁNH NGỌC 01/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Võ Thị Sáu 10.00 9.00 7.25 8.13 8.75

90 1021 NGUYỄN THỪA QUÂN 06/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 7.00 9.25 8.13 8.75
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91 1036 NÔNG DOÃN HỒNG  QUANG 22/04/2013 Đắk Lắk Nam Tày Nguyễn Công Trứ 9.50 6.50 9.75 8.13 0.5 8.75

92 1185 NGUYỄN NGỌC KHÁNH  THY 09/10/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 7.75 8.13 8.75

93 1243 NGÔ HỮU  TRÍ 02/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 7.25 9.00 8.13 8.75

94 0750 ĐỖ KHÁNH NGỌC 15/09/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 9.90 7.50 8.75 8.13 8.72

95 0760 NGÔ NGUYỄN BẢO NGỌC 22/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 8.75 7.50 8.13 8.72

96 0179 LÊ HẢI MINH CHÂU 01/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Khuyến 9.85 7.75 8.50 8.13 8.70

97 1253 NGUYỄN THỊ LAN  TRINH 09/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Đức Cảnh 9.80 8.00 8.25 8.13 8.68

98 0462 NGUYỄN GIA KHANG 09/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Võ Thị Sáu 10.00 7.75 8.25 8.00 8.67

99 1010 ĐỖ HOÀNG  QUÂN 20/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Khuyến 9.75 7.25 9.00 8.13 8.67

100 1111 NGUYỄN THỊ Ý THẢO 22/10/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Ngô Quyền 10.00 7.50 8.50 8.00 8.67

101 0121 ĐỖ ĐINH BĂNG BĂNG 14/02/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.70 7.50 8.75 8.13 8.65

102 0016 NGUYỄN HOÀNG TƯỜNG AN 18/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 8.50 7.50 8.00 8.63

103 0806 NGUYỄN KIẾN  NGUYÊN 09/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Ngô Quyền 9.90 7.75 8.25 8.00 8.63

104 0454 HÀ TRẦN THÁI KHANG 07/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Victory 9.85 7.50 8.50 8.00 8.62

105 1022 PHẠM ANH QUÂN 23/02/2013 Đắk Lắk Nam H' rê Tô Hiệu 9.55 8.00 7.75 7.88 0.5 8.60

106 0204 VÕ YÊN CHI 06/11/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.75 9.00 7.88 8.58

107 0256 ĐINH VŨ TRUNG ĐỨC 07/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Ngô Quyền 10.00 7.50 8.25 7.88 8.58

108 0500 LÊ TRẦN ĐĂNG  KHOA 26/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 7.25 8.50 7.88 8.58

109 0544 TRẦN KIÊN 23/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.50 7.75 8.50 8.13 8.58

110 0564 TRẦN TUẤN  KIỆT 07/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 8.50 7.88 8.58

111 0620 TRẦN GIA  LINH 01/10/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.50 8.25 7.88 8.58

112 0637 LÝ HOÀNG LONG 15/02/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 6.00 9.75 7.88 8.58

113 0655 CAO BÌNH MINH 23/06/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 7.00 8.75 7.88 8.58

114 0844 NGUYỄN BẢO NHẬT 10/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 8.50 7.88 8.58

115 1028 TRẦN THÁI  QUÂN 07/09/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 7.00 8.75 7.88 8.58

116 0039 NGUYỄN BÁ THIÊN ÂN 24/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Trần Cao Vân 9.70 8.50 7.50 8.00 8.57

117 0471 PHAN TRẦN NGUYÊN KHANG 14/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Victory 9.90 6.50 9.25 7.88 8.55

118 0796 LÊ PHÚC NGUYÊN 28/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Tô Hiệu 9.90 7.00 8.75 7.88 8.55

119 0929 NGUYỄN ĐÌNH HOÀNG  PHONG 10/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 7.25 8.50 7.88 8.55

120 0948 LÊ HOÀNG GIA PHÚ 31/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 7.00 8.75 7.88 8.55

121 0534 PHẠM ĐÌNH NGUYÊN  KHÔI 17/12/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.85 8.00 7.75 7.88 8.53

122 0490 PHẠM LƯU TRUNG KHÁNH 18/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Võ Thị Sáu 9.55 6.50 9.50 8.00 8.52
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123 0584 NGÔ THÙY  LÂM 19/05/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Tô Hiệu 9.30 8.25 8.00 8.13 8.52

124 0647 VÕ NGỌC CHIÊU LY 27/08/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.80 7.25 8.50 7.88 8.52

125 0999 NGUYỄN NGỌC CHÂU PHƯƠNG 18/09/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Tô Hiệu 9.80 7.75 8.00 7.88 8.52

126 0243 TRẦN THIÊN  DI 04/09/2013 Đắk Lắk Nữ Hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 7.75 7.50 0.5 8.50

127 0602 TRẦN LƯU  LI 09/09/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 8.25 7.75 8.50

128 0628 NGUYỄN THIÊN  LỘC 20/08/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 8.25 7.75 8.50

129 0801 NGUYỄN DANH KHÔI NGUYÊN 22/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.75 7.00 8.75 7.88 8.50

130 0898 PHAN ĐOÀN QUỲNH NHƯ 14/07/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.25 7.25 7.75 8.50

131 0933 NGUYỄN TỬ THANH  PHONG 27/01/2013 Quảng Nam Nam Kinh Võ Thị Sáu 10.00 7.25 8.25 7.75 8.50

132 1041 ĐẶNG NGUYỄN NHƯ QUÝ 30/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 8.25 7.75 8.50

133 1042 ĐOÀN MINH  QUÝ 08/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 7.50 8.00 7.75 8.50

134 1070 TRẦN BẢO QUỲNH 07/01/2013 Đắk Lắk Nữ Nùng Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.50 8.50 7.50 0.5 8.50

135 0436 PHẠM GIA  HUY 31/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Hoàng Việt 9.95 7.25 8.25 7.75 8.48

136 0674 ĐỖ LÊ HÀ MY 25/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Victory 9.95 7.25 8.25 7.75 8.48

137 0741 MAI THẾ NGHĨA 08/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.95 8.50 7.00 7.75 8.48

138 0881 VŨ NGỌC THẢO NHI 12/11/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 9.95 7.00 8.00 7.50 0.5 8.48 Có cha hoặc mẹ DTTS

139 0822 THÁI VIẾT TRÍ NGUYÊN 06/02/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 6.75 8.75 7.75 8.47

140 0861 NGUYỄN HỒNG YẾN NHI 03/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 9.90 7.75 7.75 7.75 8.47

141 1272 PHẠM MINH TUẤN 09/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.90 6.50 9.00 7.75 8.47

142 0669 TRẦN BÌNH MINH 08/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Thị Hồng Gấm 9.85 7.25 8.25 7.75 8.45

143 0439 VÕ GIA  HUY 09/09/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.80 6.50 9.00 7.75 8.43

144 1335 NGUYỄN ĐÌNH  VỮNG 14/09/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Hồng Phong 9.80 9.50 6.00 7.75 8.43

145 0005 HỒ HOÀI  AN 04/08/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.50 8.75 7.63 8.42

146 0017 NGUYỄN KHÁNH  AN 14/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 8.25 7.00 7.63 8.42

147 0200 PHAN VÕ TÙNG CHI 20/06/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.75 7.50 7.63 8.42

148 0341 PHẠM GIA HÂN 04/082013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 8.00 7.63 8.42

149 0572 TRẦN NGUYỄN BẢO KIM 15/06/2013 Bình Định Nữ Kinh Võ Thị Sáu 10.00 6.25 9.00 7.63 8.42

150 0939 PHẠM TRẦN HOÀN PHONG 21/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 7.75 7.50 7.63 8.42

151 1206 ĐẶNG QUỲNH  TRÂM 22/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Ngô Quyền 10.00 6.75 8.50 7.63 8.42

152 1244 NGUYỄN  TRÍ 03/06/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 8.00 7.63 8.42

153 1311 TRẦN KHÁNH VÂN 18/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.75 7.50 7.63 8.42

154 1349 VÕ PHẠM TRÚC  VY 30/06/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 8.00 7.25 7.63 8.42
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155 0145 PHẠM BÁ NGUYÊN BẢO 21/09/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.95 7.50 7.75 7.63 8.40

156 0908 HỒ NGỌC THÀNH  PHÁT 10/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.45 8.75 7.00 7.88 8.40

157 0134 LÊ THÁI  BẢO 17/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bá Ngọc 9.90 7.25 8.00 7.63 8.38

158 0337 NGUYỄN THANH BẢO  HÂN 13/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 7.50 7.75 7.63 8.38

159 0464 NGUYỄN HOÀNG KHANG 01/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Văn Tám 9.90 8.25 7.00 7.63 8.38

160 0582 LÊ KHÁNH  LÂM 20/11/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Victory 9.90 7.50 7.75 7.63 8.38

161 0611 MAI HOÀNG NGỌC LINH 13/12/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Tô Hiệu 9.90 8.00 7.25 7.63 8.38

162 0098 PHAN VŨ ANH 30/09/2013 TP Hồ Chí Minh Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.80 8.00 7.25 7.63 8.35

163 0106 VÕ NGUYỄN BẢO ANH 14/03/2013 Quảng Nam Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.50 8.50 7.50 8.33

164 0479 NGUYỄN PHẠM BẢO KHANH 23/12/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Victory 10.00 7.50 7.50 7.50 8.33

165 0663 NGUYỄN HOÀNG MINH 18/12/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.50 8.50 7.50 8.33

166 0715 NGUYỄN HÀ KHÁNH NGÂN 01/06/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.00 8.00 7.50 8.33

167 0798 NGUYỄN AN  NGUYÊN 31/08/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.75 8.25 7.50 8.33

168 1106 NGUYỄN MINH  THÀNH 01/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.00 9.00 7.50 8.33

169 1147 NGUYỄN ANH THƯ 26/07/2013 Đắk Nông Nữ Kinh Phan Chu Trinh 10.00 8.50 6.50 7.50 8.33

170 1274 ĐÀO NHÃ TUỆ 14/05/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 10.00 8.50 6.50 7.50 8.33

171 1338 BÙI GIA NGỌC TƯỜNG  VY 13/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.50 7.50 7.50 8.33

172 1359 LÊ HOÀNG  YẾN 28/07/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Phan Chu Trinh 10.00 7.25 7.75 7.50 8.33

173 0384 MAI MINH HIẾU 10/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Thị Hồng Gấm 9.65 5.25 10.00 7.63 8.30

174 0875 TRẦN NGỌC BẢO NHI 09/08/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 7.50 7.50 7.50 8.30

175 0903 PHAN SỸ  PHAN 27/06/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.90 7.75 7.25 7.50 8.30

176 0954 PHẠM AN PHÚ 07/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.65 7.75 7.50 7.63 8.30

177 0988 DƯƠNG LÊ THANH PHƯƠNG 22/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Võ Thị Sáu 9.65 6.25 9.00 7.63 8.30

178 1249 ĐẶNG TRẦN MINH TRIẾT 25/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.65 7.75 7.50 7.63 8.30

179 0417 VŨ PHÚC HƯNG 24/11/2013 Hà Nội Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.85 7.50 7.50 7.50 8.28

180 1018 NGUYỄN MINH QUÂN 26/02/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.85 6.75 8.25 7.50 8.28

181 0917 PHAN ANH NGUYÊN  PHÁT 09/11/2013 Nghệ An Nam Kinh Nguyễn Khuyến 9.55 6.00 9.25 7.63 8.27

182 1210 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 01/09/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.80 8.00 7.00 7.50 8.27

183 0523 LÊ TRẦN ĐĂNG KHÔI 14/12/2013 TP Hồ Chí Minh Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 7.50 7.25 7.38 8.25

184 0585 NGUYỄN DƯƠNG LÂM 10/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.75 8.00 7.38 8.25

185 0603 NGUYỄN THÀNH  LIÊM 23/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Trần Cao Vân 10.00 6.50 8.25 7.38 8.25

186 0613 NGUYỄN GIA CÁT LINH 09/11/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Ngô Quyền 10.00 6.50 8.25 7.38 8.25
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187 0863 NGUYỄN NGỌC HOÀNG NHI 10/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.00 7.75 7.38 8.25

188 1005 QUẢN ANH PHƯƠNG 06/10/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Ngô Quyền 10.00 8.75 6.00 7.38 8.25

189 1045 NGUYỄN PHÚC QUÝ 23/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.75 7.00 7.38 8.25

190 1167 TRẦN ĐOÀN ĐAN  THƯ 03/02/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 6.25 7.38 8.25

191 0497 HÀ NGUYỄN MINH  KHOA 22/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.95 7.25 7.50 7.38 8.23

192 0532 VŨ BÁ KHÔI 10/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Hồng Phong 9.70 6.00 9.00 7.50 8.23

193 0810 NGUYỄN PHAN ĐẮC NGUYÊN 10/02/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.95 6.00 8.75 7.38 8.23

194 0583 LÊ TUỆ LÂM 04/02/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Quốc Tế 9.90 7.50 7.25 7.38 8.22

195 0747 TRẦN NHÂN NGHĨA 15/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 8.50 6.25 7.38 8.22

196 0817 NGUYỄN TRUNG NGUYÊN 18/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Võ Thị Sáu 9.90 6.50 8.25 7.38 8.22

197 0975 QUẢN GIA HOÀNG PHÚC 04/12/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Hồng Phong 9.65 8.25 6.75 7.50 8.22

198 1044 NGUYỄN HẢI  QUÝ 13/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 5.75 9.00 7.38 8.22

199 1188 PHAN VŨ KHÁNH THY 23/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 7.00 7.75 7.38 8.22

200 0089 NGUYỄN VÂN ANH 05/12/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Viết Xuân 9.60 7.50 7.50 7.50 8.20

201 0090 PHẠM BÙI LÊ  ANH 13/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Viết Xuân 9.60 6.00 9.00 7.50 8.20

202 0257 HỒ QUỐC  ĐỨC 26/08/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Victory 9.85 7.00 7.75 7.38 8.20

203 1302 NGUYỄN NHÃ  UYÊN 06/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Hoàng Việt 9.85 6.25 8.50 7.38 8.20

204 1137 ĐOÀN THỊ ANH THƯ 16/02/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.80 7.25 7.50 7.38 8.18

205 1284 TRẦN SƠN TÙNG 13/06/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.80 6.50 8.25 7.38 8.18

206 0431 NGUYỄN HỒ GIA HUY 30/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.25 8.25 7.25 8.17

207 0548 ĐỖ TUẤN KIỆT 21/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.75 7.75 7.25 8.17

208 0642 TRẦN HOÀNG PHI LONG 21/09/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 5.50 9.00 7.25 8.17

209 0659 HOÀNG ĐÌNH TUẤN  MINH 19/06/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Victory 10.00 6.00 8.50 7.25 8.17

210 0676 HỒ NGUYỄN HÀ MY 28/09/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Công Trứ 9.75 7.25 7.50 7.38 8.17

211 0703 TRẦN BẢO NAM 26/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Trần Văn Ơn 10.00 7.00 7.50 7.25 8.17

212 0803 NGUYỄN HỮU PHÚC  NGUYÊN 15/12/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 4.50 10.00 7.25 8.17

213 0905 BÙI THÀNH  PHÁT 11/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Công Trứ 10.00 6.75 7.75 7.25 8.17

214 1256 PHAN VĂN  TRỌNG 07/04/2013 Thừa Thiên Huế Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 6.75 7.75 7.25 8.17

215 1273 PHÙNG HOÀNG TUẤN 30/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 7.25 7.25 8.17

216 0681 NGUYỄN HOÀNG DIỄM MY 06/07/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.70 7.50 7.25 7.38 8.15

217 1017 NGUYỄN HÙNG QUÂN 08/02/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.95 5.75 8.75 7.25 8.15

218 0113 PHAN VÂN  ÁNH 29/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Công Trứ 9.90 6.50 8.00 7.25 8.13
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219 0157 TRỊNH NGỌC BẢO 14/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 6.50 8.00 7.25 8.13

220 0526 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI 24/02/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Trần Văn Ơn 9.90 8.00 6.50 7.25 8.13

221 0540 NGÔ CHUNG  KIÊN 09/03/2013 Đắk Lắk Nam Hoa Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 6.00 8.00 7.00 0.5 8.13

222 0631 HỒ NGUYỄN LONG 12/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.90 7.00 7.50 7.25 8.13

223 0876 TRẦN NGUYỄN NGỌC NHI 06/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Kim Đồng 9.90 7.00 7.50 7.25 8.13

224 0967 NGUYỄN LÊ HOÀNG PHÚC 15/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 9.90 7.00 7.50 7.25 8.13

225 1110 NGUYỄN NGUYÊN  THẢO 22/05/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Ngô Quyền 9.90 6.75 7.75 7.25 8.13

226 1152 NGUYỄN MỘC TÂM THƯ 13/05/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 8.50 6.00 7.25 8.13

227 0033 TRẦN CÔNG AN 08/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Võ Thị Sáu 9.85 5.50 9.00 7.25 8.12

228 0409 NGUYỄN HÀ GIA HƯNG 04/06/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.85 6.75 7.75 7.25 8.12

229 0668 PHẠM TUẤN MINH 15/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Yjut 9.35 6.00 9.00 7.50 8.12

230 0032 TRẦN BẢO AN 01/02/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.80 7.75 6.75 7.25 8.10

231 0160 VÕ THIÊN BẢO 17/03/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Phan Chu Trinh 10.00 6.50 7.75 7.13 8.08

232 0477 LÊ THÁI BẢO KHANH 30/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Công Trứ 10.00 7.50 6.75 7.13 8.08

233 0508 NGUYỄN VŨ ĐĂNG KHOA 31/12/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Thị Hồng Gấm 9.50 6.25 8.50 7.38 8.08

234 0807 NGUYỄN LÊ NGUYÊN 13/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Thị Hồng Gấm 10.00 6.00 8.25 7.13 8.08

235 0935 PHẠM ĐĂNG PHONG 22/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Võ Thị Sáu 10.00 6.50 7.75 7.13 8.08

236 1050 HOÀNG MAI ĐỖ  QUYÊN 07/05/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.75 6.50 7.13 8.08

237 1163 THI PHAN ANH THƯ 09/04/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Lê Hồng Phong 10.00 7.75 6.50 7.13 8.08

238 1186 NGUYỄN TRẦN BẢO  THY 10/04/2013 Đắk Nông Nữ Kinh Phan Chu Trinh 10.00 6.50 7.75 7.13 8.08

239 1192 HUỲNH BẢO TIÊN 01/12/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.50 6.75 7.13 8.08

240 1252 NGUYỄN HẢI TRIỀU 30/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.25 7.00 7.13 8.08

241 0067 NGUYỄN BẢO ANH 01/10/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.95 7.50 6.75 7.13 8.07

242 0225 NGUYỄN LÊ HẢI ĐĂNG 09/09/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.70 6.75 7.75 7.25 8.07

243 0808 NGUYỄN NGỌC BÌNH NGUYÊN 25/02/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Hoàng Việt 9.95 7.00 7.25 7.13 8.07

244 1046 BÙI LÊ BẢO QUYÊN 01/04/2013 Hà Nội Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.70 7.75 6.75 7.25 8.07

245 0011 LÊ NGUYỄN MINH AN 01/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Hoàng Việt 9.65 8.25 6.25 7.25 8.05

246 0195 NGUYỄN LƯU KHÁNH CHI 30/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Hoàng Việt 9.90 5.75 8.50 7.13 8.05

247 0344 PHẠM NGỌC BẢO HÂN 19/03/2013 Khánh Hòa Nữ Tày Victory 9.65 7.25 6.75 7.00 0.5 8.05

248 0874 TRẦN BẢO NHI 23/08/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Lê Văn Tám 9.90 8.50 5.75 7.13 8.05

249 1077 NGUYỄN VŨ BẢO SƠN 17/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 5.50 8.75 7.13 8.05

250 1159 PHẠM ĐỖ UYÊN THƯ 12/09/2013 TP Hồ Chí Minh Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.90 7.00 7.25 7.13 8.05
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251 0178 LÊ BẢO CHÂU 22/02/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.60 6.00 8.50 7.25 8.03

252 0480 BÙI THỊ VÂN KHÁNH 23/11/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Công Trứ 9.85 5.50 8.75 7.13 8.03

253 0916 NGUYỄN VĂN THỊNH PHÁT 15/11/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Hoàng Việt 9.85 5.50 8.75 7.13 8.03

254 0985 TRẦN ĐĂNG HẬU PHƯỚC 13/02/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Đức Cảnh 9.85 6.75 7.50 7.13 8.03

255 1087 NGUYỄN CÔNG  TÂM 29/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 9.85 5.50 8.75 7.13 8.03

256 1313 NGUYỄN QUỐC  VĂN 26/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Thị Hồng Gấm 9.80 5.75 8.50 7.13 8.02

257 0063 LÊ THỊ MINH ANH 29/01/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Công Trứ 10.00 7.25 6.75 7.00 8.00

258 0190 TRẦN BĂNG CHÂU 01/01/2013 Quảng Bình Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.00 7.00 7.00 8.00

259 0199 NGUYỄN THỊ QUỲNH CHI 27/06/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Ngô Quyền 10.00 8.00 6.00 7.00 8.00

260 0245 NGUYỄN LÊ PHÚC ĐIỀN 04/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Lê Hồng Phong 9.75 6.50 7.75 7.13 8.00

261 0360 TRƯƠNG GIA  HÂN 24/09/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 7.00 7.00 7.00 8.00

262 0616 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG  LINH 23/08/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 5.75 8.25 7.00 8.00

263 0664 NGUYỄN HỮU NHẬT MINH 09/01/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Ngô Quyền 10.00 4.00 10.00 7.00 8.00

264 0707 TRẦN HỮU HOÀNG NAM 10/04/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Đức Cảnh 9.50 5.75 8.75 7.25 8.00

265 0749 ĐINH NGUYỄN BẢO NGỌC 18/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.25 7.75 7.00 8.00

266 0755 LÊ BẢO  NGỌC 15/03/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.50 7.50 7.00 8.00

267 0927 LÝ TRỌNG NGUYÊN PHONG 04/07/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 8.50 5.50 7.00 8.00

268 1155 NGUYỄN THÁI ANH THƯ 06/11/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Nguyễn Bỉnh Khiêm 10.00 6.50 7.50 7.00 8.00

269 1189 TRẦN BẢO  THY 14/07/2013 Đắk Lắk Nữ Kinh Võ Thị sáu 10.00 5.75 8.25 7.00 8.00

270 1261 NGUYỄN MAI THÀNH TRUNG 19/05/2013 Đắk Lắk Nam Kinh Hoàng Việt 9.75 6.00 8.25 7.13 8.00

(Danh sách gồm 270 học sinh)
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